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TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

 

Đề kiểm tra gồm có 4 trang 
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Thời gian: 45 phút 

(Không kể thời gian phát đề) 

 

Họ và tên thí sinh:…………………………………  Số báo danh:……………. 

 

A. TRẮC NGHIÊM ( 6 điểm ) 

Câu 1: Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,75 μm và λ2 = 0,25 μm vào một tấm kẽm 

có giới hạn quang điện λ0 = 0,36 μm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện? 

A. Không có bức xạ nào trong 2 bức xạ đó. B. Chỉ có bức xạ λ1. 

C. Chỉ có bức xạ λ2. D. Cả hai bức xạ. 

Câu 2: Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn 

A. có cùng phương, cùng chiều. B. có phương lệch nhau góc 450. 

C. có phương vuông góc với nhau. D. có cùng phương, ngược chiều. 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng? 

A. Sóng điện từ mang năng lượng. 

B. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa. 

C. Sóng điện từ không truyền được trong chân không. 

D. Sóng điện từ là sóng ngang. 

Câu 4: Một mạch dao động LC có tụ điện C = 0,5 μF. Để tần số góc của mạch dao động là     

2000 rad/s thì độ tự cảm L phải có giá trị là 

A. L = 5 mH B. L = 1 mH. C. L = 0,5 mH. D. L = 0,5 H. 

Câu 5: Khi chiếu tia sáng đơn sắc đỏ từ không khí vào nước, ta thấy tia này vẫn có màu đỏ vì : 

A. bước sóng giảm một lượng không đáng kể. B. năng lượng phôtôn thay đổi theo bước sóng . 

C. tốc độ phôtôn truyền trong nước giảm. D. tần số phôtôn không đổi. 

Câu 6: Thực hiện giao thoa với ánh sáng trắng, trên màn quan sát ta sẽ thu được hình ảnh như thế 

nào? 

A. Một dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 

B. Không có các vân màu trên màn. 

C. Vân trung tâm là vân sáng trắng, hai bên có những dải màu (vân) như cầu vồng. 

D. Các vạch màu khác nhau riêng biệt hiện trên một nền tối. 

Câu 7: Một sóng điện từ có tần số f = 6 MHz. Cho tốc độ ánh sáng trong không khí là 3.108 m/s. 

Bước sóng của sóng điện từ đó là 

A. λ = 25 m B. λ = 60 m C. λ = 100 m D. λ = 50 m 
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Câu 8: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là … 

A. công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó 

B. bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện 

C. công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi kim loại đó 

D. bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện 

Câu 9: Quang phổ vạch phát xạ được phát ra do… 

A. các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng. 

B. chiếu ánh sáng trắng qua chất khí hay hơi bị nung nóng. 

C. các chất rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng. 

D. các chất rắn, lỏng hoặc khí khi bị nung nóng. 

Câu 10: Tìm nhận định sai khi nói về các ứng dụng của tia tử ngoại dưới đây: 

A. Xác định tuổi của cổ vật. B. Kiểm tra vết nứt trên bề mặt kim loại 

C. Tiệt trùng D. Chữa bệnh còi xương 

Câu 11: Thí nghiệm giao thoa khe I-âng với đơn sắc  có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân 

sáng thứ 5 đến vân tối thứ 9 ở cùng một bên vân trung tâm bằng … 

A. 5,5i. B. 3,5i. C. 4,5i. D. 14,5i. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? 

A. Tia tử ngoại có khả năng đâm xuyên rất mạnh. 

B. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lí. 

C. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh. 

D. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang. 

Câu 13: Thiết bị nào dưới đây có khả năng vừa  thu và vừa phát sóng điện từ : 

A. Cái ti-vi B. Cái ra-đi-ô 
C. Cái điện thoại di 

động 

D. Cái điều khiển từ 

xa 

Câu 14: Chọn phát biểu sai. Tia X … 

A. bị lệch phương trong điện trường và từ trường. 

B. có năng lượng lớn vì bước sóng nhỏ. 

C. có bước sóng ngắn hơn bước sóng của tia tử ngoại. 

D. có bản chất là sóng điện từ. 

Câu 15: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn dây có độ tự cảm 10 H 

và một  tụ điện có điện dung 1000 pF. Cho tốc độ ánh sáng trong không khí là 3.108 m/s. Bước 

sóng điện từ mà mạch thu được có giá trị là 

A. λ = 60 m B. λ = 6 m C. λ = 0,6 m D. λ = 600 m 

Câu 16: Chọn câu sai trong các câu sau : 

A. Lăng kính có khả năng làm tán sắc ánh sáng. 

B. Ánh sáng trắng là tập hợp của ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 
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C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính 

D. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có một tần số nhất định, khác nhau. 

Câu 17: Hiện tượng bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại, khi chiếu ánh sáng kích thích có bước 

sóng thích hợp lên kim loại được gọi là… 

A. hiện tượng quang điện ngoài. B. hiện tượng bức xạ nhiệt. 

C. hiện tượng quang điện trong. D. hiện tượng phóng xạ hạt nhân. 

Câu 18: Máy phân tích quang phổ lăng kính hoạt động dựa trên hiện tượng quang học nào dưới 

đây ? 

A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. B. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. 

C. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. D. Hiện tượng phản xạ ánh sáng. 

Câu 19: Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là … 

A. chỉ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng và không phụ thuộc vào nhiệt độ của 

nguồn sáng. 

B. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng. 

C. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo cũng như nhiệt độ của nguồn sáng. 

D. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng và chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của 

nguồn sáng. 

Câu 20: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nếu chiếu vào hai khe đồng thời hai bức 

xạ λ1 = 0,6 μm và λ2 thì vân sáng bậc 4 của bức xạ λ2 trùng với vân sáng bậc 3 của bức xạ λ1 .Vậy 

bước sóng λ2 có giá trị bằng: 

A. λ2 = 0,4 μm B. λ2 = 0,5 μm C. λ2 = 0,55 μm D. λ2 = 0,45 μm 

Câu 21: Chọn câu đúng khi nói về khoảng vân trong giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Khoảng 

vân … 

A. tăng khi bước sóng ánh sáng giảm. 

B. giảm khi khoảng cách giữa hai nguồn tăng. 

C. tăng khi nó nằm xa vân sáng trung tâm. 

D. giảm khi khoảng cách từ hai nguồn đến màn tăng. 

Câu 22: Khoảng vân là … 

A. khoảng cách từ vân trung tâm đến vân tối gần nó nhất. 

B. khoảng cách giữa một vân sáng và một vân tối liên tiếp trên màn hứng vân. 

C. khoảng cách giữa hai vân sáng cùng bậc trên màn hứng vân. 

D. khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn hứng vân. 

Câu 23: Chu kì của dao động điện từ tự do được xác định bằng công thức: 

A. T = 
2π

LC
 B. T = 

LC

2π
 C. T = 2 LC  D. T = 

2π

LC
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Câu 24: Phát biểu nào sau đây là không đúng ? 

A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra. 

B. Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi loại kính ảnh. 

C. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng từ 0,76 μm đến vài mm. 

D. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh. 

 

B. TỰ LUẬN ( 4  điểm )  

Câu 1: Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm  L = 
1

π
 mH và một tụ 

điện có điện dung C = 
1

π
 nF . Cho 2 = 10. Chu kỳ dao động của mạch bằng bao nhiêu? 

Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, biết a = 5 mm, D = 2 m. Khoảng cách giữa 

6 vân sáng liên tiếp đo được là 1,5 mm. Tìm bước sóng của ánh sáng đơn sắc được dùng trong thí 

nghiệm.  

Câu 3: Một tia tử ngoại có bước sóng 0,25 m. Năng lượng của phôtôn tương ứng có giá trị bao 

nhiêu eV? Biết h = 6,625.10-34  Js; c = 3.108 m/s và eV = 1,6.10-19 J. 

Câu 4: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc λ = 0,7 μm, khoảng 

cách giữa 2 khe S1,S2 là a = 0,35 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là  D = 1 m, bề 

rộng của vùng có giao thoa (giao thoa trường) là 13,5 mm. Hãy tìm số vân sáng, vân tối quan sát 

được trên màn.  

 

 

----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

 


